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     CHÍNH THỨC                                                                                            
	               Cấp độ

Tên chủ đề 
    ( Bài )
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Vũ trụ, các hệ quả chuyển động của Trái Đất
	
	
	 - Trình bày các hệ quả chủ yếu của chuyển động tự quay quanh trục và chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: 
	
	
	2

0,66
	
	
	
	
	
	2

0,66

	Cấu trúc của Trái Đất
	
	
	Biết được tác động của nội lực, ngoại lực đến sự hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm
	
	
	1

0,33
	
	
	
	
	
	1

0,33

	Khí quyển
	 Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Biết được các khối khí và các frông

Biết được sự phân bố khí áp, một số loại gió trên trái đất.

Mưa
	
	
	
	Biết được nguyên nhân hình thành một số loại gió thổi thường xuyên trên trái đất, gió mùa và một số loại gió địa phương


	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: 
	3

1,0
	
	
	
	1

0,33
	
	
	
	4

1,33

	Thủy quyển
	Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông

Mô tả hiện tượng sóng biển, thủy triều, sự phân bố và chuyển động dòng biển nóng, lạnh trong đại dương thế giới

	
	Các hiện tượng về thủy triều
	
	
	
	Vận dụng các dòng biển vào Việt Nam.
	
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: 
	1

0,33
	
	1

0,33
	
	
	
	1

0,33
	
	3

1,0

	 Thổ nhưỡng quyển
	Khái niệm, các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: 39%
	1

0,33
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,33

	Sinh quyển
	.
	
	Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố sinh vật
	
	Vận dụng vào phân bố sinh vật trên Trái Đất
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	1

0,33
	
	1

0,33
	
	
	
	2

0,66

	Các quy luật tự nhiên
	Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý
	
	Quy luật địa đới và phi địa đới
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: 
	1

0,33
	
	1

0,33
	
	
	
	
	
	2

0,66

	Địa lý ngành nông nghiệp

	
	Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp

Địa lý ngành trồng trọt
	
	Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp

Địa lý ngành trồng trọt
	
	
	
	
	1 câu

3,0điểm

	Địa lý dân cư
	
	
	
	
	
	Nhận xét bảng số liệu
	
	Giải thích sự biến động của dân cư và các vấn đề xã hội
	1 câu

2,0 điểm



	Tổng số câu: 

Tổng số điểm :10,0

Tỉ lệ: 100%


	6 câu

2,0 điểm
	1 câu

2 điểm
	6 câu

2,0 điểm
	1 câu 

1 điểm
	2 câu

0,66 điểm
	1 câu

1,25 điểm
	1 câu

0,33 điểm
	1 ý

0,75 điểm
	15 câu TN

2 câu TL

10 điểm


